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Tóm tắt: Sự thay đổi cường độ và hình dạng của dòng xiết cận nhiệt đới Đông Á (SJT) liên quan đến sự 
hình thành và phát triển của các áp thấp, áp cao trên mặt đất. Điều này ảnh hưởng đến hệ thống thời tiết và 
khí hậu Đông Á và Việt Nam, do đó phân tích về đặc điểm hoạt động của SJT là rất cần thiết. Kết quả phân 
tích đã cho thấy sự biến đổi mùa về vị trí và cường độ của SJT. Trong mùa đông vị trí trung bình của trục SJT 
nằm ở 25 - 35 oN, có tốc độ gió Tây gần trục khoảng 50 - 60 m/s, có nơi lớn hơn 70 m/s trên mực 200 mb. Từ 
mùa đông sang hè, vị trí trung bình của trục SJT dịch lên phía Bắc, vị trí trung bình của trục SJT nằm ở khoảng 
40 - 45 oN với tốc độ gió trung bình giảm thấp hơn so với mùa đông trên mực 200 mb.

Từ khóa: Dòng xiết cận nhiệt đới Đông Á, SJT.

1. Mở đầu
Dòng xiết là dải có tốc độ gió mạnh ở vùng 

đối lưu trên cao và là một phần quan trọng của 
hoàn lưu khí quyển. Chúng được phân thành 
hai loại khác nhau: Dòng xiết cận nhiệt đới và 
dòng xiết cực đới [8, 10]. Gao và cs (1991) và 
Ding, (2005) cho thấy dòng xiết cận nhiệt đới 
liên quan đến sự vận chuyển động lượng từ 
vùng nhiệt đới - ôn đới, trong khi dòng xiết cực 
đới liên quan đến khuếch tán không khí lạnh. 
Do đó, mô tả các dòng xiết và mối quan hệ của 
chúng với các hệ thống thời tiết và khí hậu có ý 
nghĩa khoa học quan trọng. Tuy nhiên, rất khó 
để xác định rõ ranh giới của các dòng xiết, nhất 
là ở Bắc bán cầu, bởi vì cấu trúc của dòng xiết 
luôn có sự thay đổi [11]. Các nghiên cứu cũng 
đã chỉ ra rằng dòng xiết cận nhiệt Đông Á, hay 
dòng xiết tầng đối lưu trên cao Đông Á (SJT) có 
vai trò quan trọng đối với khí hậu ở Đông Á [6, 
16, 18, 21]. 

Trong những thập kỷ qua, các nghiên cứu đã 
chỉ ra rằng áp cao Siberia là một yếu tố cần thiết 
cho sự hình thành và phát triển của không khí 
lạnh [19]. Bên cạnh đó, nghiên cứu trước đây 
cũng đã chỉ ra rằng SJT có ảnh hưởng đáng kể 
đến các hệ thống thời tiết và khí hậu ở khu vực 
Châu Á - Thái Bình Dương. Vị trí trung bình của 

SJT có mối liên hệ với sự chuyển dịch theo mùa 
của hoàn lưu khí quyển ở Đông Á, sự biến động 
của hệ thống sống rãnh trong đới gió Tây kết 
nối chặt chẽ với thời tiết và khí hậu ở Đông Á 
và sự phát triển của các vành đai mưa trên khu 
vực gió mùa; mưa lớn, front lạnh, nhiệt độ mặt 
nước biển, hệ thống gió mùa mùa đông, mùa 
hè [7, 16]. Khi SJT dịch chuyển về phía Bắc có 
thể gây ra mưa ở miền Đông và Bắc Trung Quốc 
vào mùa hè, dịch hướng Tây Bắc làm tăng lượng 
mưa ở phía Bắc - Đông Bắc Trung Quốc, nhưng 
giảm lượng mưa ở thung lũng sông Hoàng Hà 
[6, 20]. 

Tầm quan trọng của các hoàn lưu tầng đối 
lưu cao cũng được nhắc tới liên quan đến sự 
tăng cường của áp cao Siberia trong thời gian 
xảy ra các đợt không khí lạnh [5, 15]. Cường độ 
của gió mùa mùa đông ở Đông Á tỷ lệ thuận 
với cường độ áp cao Siberi, áp thấp Aleutian và 
rãnh Đông Á, và có liên quan đến sự xuất hiện 
không khí lạnh [23]. 

Ming-Chen YEN (2002) cho thấy sóng có 
thể ảnh hưởng đến hoạt động của các nhiễu 
động không khí lạnh trên vùng biển phía Đông 
của Đông Á và Tây Bắc Thái Bình Dương. Đầu 
tiên, hoàn lưu Hadley phát triển kết hợp với 
sóng ở vùng biển Đông Á và các rãnh nhiệt 
đới tạo điều kiện cho sự tương tác giữa các 
đợt không khí lạnh và hoàn lưu quy mô toàn 
cầu ở Đông Á. Thứ hai, sự tăng cường của SJT 
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theo các đợt không khí lạnh được cho là do sự 
khuếch đại sống/làm sâu thêm rãnh của sóng 
Đông Á bởi các nhiễu động không khí lạnh 
[17]. Jeong và cộng sự (2006) chỉ ra dị thường 
xoáy thế (PV) quy mô lớn trên khu vực áp cao  
Siberia gây ra nguồn sóng tầng đối lưu trên cao 
liên quan đến áp cao Siberia. PV cao có thể dẫn 
đến sự tăng cường SJT (tăng gradient nhiệt độ 
Nam - Bắc), đây là một trong những điều kiện 
thuận lợi quy mô lớn trước khi xảy ra không khí 
lạnh [13]. Chi-Cherng Hong và cộng sự (2008) 
cho thấy hoạt động sóng Rossby ảnh hưởng đến 
các đợt không khí lạnh ở Đông Á có thể là do 
SJT tăng cường bất thường ở Trung Đông và một 
phần mở rộng về phía Tây của SJT. Sóng Rossby 
bắt nguồn từ vùng Địa Trung Hải - Sahara và 
lan truyền qua SJT, đã kích hoạt không khí lạnh 
ở Đông Á. Bên cạnh đó, SJT đóng vai trò quan 
trọng trong việc khuếch tán các nhiễu động 
dạng sóng [4]. 

Có thể nói, nhiều nghiên cứu cho thấy SJT 
và dòng xiết cực đới là một trong những đặc 
điểm của hoàn lưu quy mô lớn có vai trò quan 
trọng đối với thời tiết, khí hậu Châu Á - Thái Bình 
Dương. Tuy nhiên, cơ chế về mối quan hệ của 
chúng dẫn đến sóng, hay không khí lạnh, cũng 
như gây mưa vẫn cần có những nghiên cứu 
thêm, nhất là trong điều kiện biến đổi khí hậu, 
khí quyển có thể có những thay đổi đáng kể. Ở 
Việt Nam cũng đã có một số nghiên cứu đề cập 
đến dòng xiết cận nhiệt đới như Nguyễn Đức 
Ngữ và cộng sự (2004), Trần Công Minh (2003). 
Bên cạnh đó cũng có một số nghiên cứu của 
Phạm Vũ Anh và Nguyễn Viết Lành (2014) về tác 
động của dòng xiết cận nhiệt đới đến thời tiết 
và khí hậu Việt Nam trong thời kỳ mùa đông [1]. 
Có thể nhận thấy, các nghiên cứu ở Việt Nam 
còn khá ít, vì vậy bài báo với mục đích đánh giá 
về đặc điểm hoạt động của SJT theo từng mùa 
trong năm, nhằm góp phần làm rõ về quy luật 
hoạt động của chúng. 
2. Số liệu và phương pháp 

a) Số liệu
Nghiên cứu này sử dụng số liệu gió ngày tái 

phân tích ERA5 với độ phân giải 0,25° × 0,25° 
trong giai đoạn 1983 - 2021 cho phân tích SJT 
[12].

b) Phương pháp
Mặc dù gió ở các mực trên cao (400 mb - 100 

mb) có sự khác nhau, tuy nhiên thông thường 
trong các nghiên cứu sử dụng tốc độ gió trên 
mực 200 mb, hoặc 300 mb để nghiên cứu xác 
định SJT [18, 22]. Một số nghiên cứu xác định SJT 
là dải gió với tốc độ mạnh, đường nối các điểm 
lưới có tốc độ gió tây mạnh trên một ngưỡng 
nào đó (thường chọn trên 30 m/s), được gọi 
là trục của SJT, trong khi đó một số nghiên cứu 
nhận dạng SJT dựa trên gió vĩ hướng (gió Tây, u 
≥ 0). 

Trong bài báo này, SJT được phân tích theo 
phương pháp do Xiao và cộng sự (2016) và Ren 
và cộng sự (2010) phát triển.

1) Ước lượng trục của SJT thông qua vùng có 
tốc độ gió mạnh trên mực 200 và 300 mb, hoặc 
300 mb trung bình trong thời kỳ 1983 - 2021:

2) Dựa trên đặc điểm dải tốc độ gió cao và 
tần suất gió trên trên 30 m/s tại mực 200 mb để 
ước lượng mô tả trục của SJT.

- Tốc độ gió được tính theo công thức:

   
 
Trong đó u là tốc độ gió vĩ hướng, v là tốc độ 

gió kinh hướng, và t là thời gian theo ngày từ 
1983 - 2021.

- Tần suất gió được tính là số ngày trong 
tháng có      (t) ≥ 30 m/s với u(t) ≥ 0 chia cho tổng 
số ngày trong thời kỳ 1983 - 2021.

3) Để có thể nhận dạng được cả dòng xiết gió 
Tây và gió Đông, nghiên cứu này sử dụng cả gió 
vĩ hướng cho phân tích SJT.
3. Kết quả

a) Phạm vi hoạt động của SJT
Phân tích bản đồ gió trung bình thời kỳ 

1983 - 2021 có thể nhận thấy được tổng quát 
về phạm vi hoạt động của SJT. Trong mùa đông 
(tháng 1), phạm vi hoạt động trung bình của SJT 
vào khoảng từ vĩ độ 20 - 37 oN (tốc độ gió trên 
30 m/s), với trục dòng xiết ở khoảng vĩ độ từ 25 
- 30 oN (tốc độ gió dao động phổ biến khoảng 45 
- 70 m/s) (Hình 1a). Trong tháng 4 (mùa xuân), 
so với mùa đông, SJT có cường độ yếu hơn, trục 

m/s
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của SJT dường như ít thay đổi hơn trong phạm vi 
từ kinh độ 60 - 120 oE, nhưng có xu hướng dịch 
dần về phía Bắc ở phần phía Đông kinh độ 120 
oE (Hình 1b). Trong mùa hè (tháng 7), cường độ 
của SJT hoạt động yếu nhất trong bốn tháng, SJT 
dịch về phía Bắc so với mùa xuân, phạm vi hoạt 
động trung bình ở khoảng vĩ độ 37 - 47 oN (Hình 

1c). Trong tháng 10 (mùa thu), SJT lại có xu thế 
dịch về phía vĩ độ thấp (Hình 1d), nhìn chung 
tương tự như tháng 4, nhưng SJT có cường độ 
mạnh hơn và vị trí trục nằm về phía vĩ độ cao 
hơn một chút so với tháng 4. Phân tích thêm về 
nhận định hoạt động của JST được thể hiện về 
tần suất hoạt động được dẫn ra trong Hình 2.

Hình 1. Tốc độ gió (      ,m/s) trên mực 200 mb trong tháng 1 (a), tháng 4 (b), tháng 7 (c) và tháng 10 (d) 

Hình 2. Tần suất của tốc độ gió ( (    ) trên 30 m/s trên mực 200 mb trong tháng 1 (a), tháng 4 (b),  
tháng 7 (c) và tháng 10 (d)
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b) Tần suất hoạt động của SJT
Vị trí xung quanh trục của SJT có tần suất gió 

phổ biến khoảng từ 80 - 90% trong tháng 1, từ 
50 - 70% trong tháng 4 (phía Đông kinh độ 120 
oE), từ 30 - 60% trong tháng 7 và từ 50 - 70% 
trong tháng 10. Tần suất gió giảm dần về phía 
cực và về phía vĩ độ thấp. Trong mùa đông, ở vĩ 
độ 10 oN có tần suất gió khoảng 10%. Từ Trung 
Bộ trở ra Bắc có tần suất gió khoảng 10% - 50%, 
khu vực phía Bắc của Việt Nam khoảng 50 - 60% 
(Hình 2). Có thể nhận thấy, phân bố không gian 
của vùng có tần suất cao về tốc độ gió trên 30 
m/s trong Hình 2 là tương đồng với vùng có tốc 
độ gió mạnh trong Hình 1. Dễ dàng nhận thấy 
tần suất của tốc độ 30 m/s trong mùa hè thấp 
nhất trong bốn mùa, nhưng vẫn có thể nhận 
dạng được trục SJT dựa trên dải phân bố tần 
suất cao nhất. Nhìn chung, dựa trên vùng phân 
bố tần suất cao về tốc độ gió cũng có thể nhận 
dạng phạm vi hoạt động chính, cũng như sự 
thay đổi từ đông sang hè của SJT như được thể 
hiện ở Hình 1. 

 c) Mặt cắt của các đặc trưng gió
Xác nhận cho những đánh giá ở trên về vị trí 

trục của SJT, Hình 3 thể hiện mặt cắt vĩ hướng 
của 4 kinh độ từ Tây sang Đông (80 oE, 100 oE, 
120 oE và 165 oE) của tốc độ gió ( ) mực 200 
mb và 300 mb. Trong tháng 1, trục của SJT ở 
khoảng 27 - 30 oN tại kinh độ 80 oE (cổng vào), 
tốc độ gió khoảng 30 - 40 m/s. Từ phía Tây sang 
Đông (từ kinh độ 80 oE - 165 oE), trục của SJT có 
xu hướng dịch về phía Bắc và tốc độ gió cũng 
tăng dần. Tương tự như Hình 1 và 2, vị trí trung 
bình của trục SJT ít thay đổi ở kinh độ 80 - 120 
oE, nhưng dấu hiệu dịch về phía Bắc khá rõ ràng 
tại kinh độ 165 oE trong tháng 4. Đến tháng 7, 
vị trí trung bình của trục SJT nằm ở khoảng 40 
- 42 oN cho cả bốn kinh độ được xem xét. Sang 
tháng 10, trục của SJT dịch về phía vĩ độ thấp 
ở kinh độ 80 - 120 oE, nhưng ở kinh độ 165 oE 
chưa có dấu hiệu dịch về vĩ độ thấp (Hình 3a, b, 
c, d). Hình 3 (e, f, g, h) cho thấy diễn biến của  
( ) trên mực 300 mb tương tự như mực 200 
mb nhưng tốc độ gió thấp hơn khoảng 10 m/s.  

Hình 3. Mặt cắt vĩ hướng kinh độ 80 oE (màu đen), 100 oE (màu xanh), 120 oE (màu đỏ)  
và 165 oE (màu tím) của  mực 200 (a, b, c, d) và 300 mb (e, f, g, h)

Để mô tả rõ hơn đặc điểm của SJT, Hình 4 thể 
hiện mặt cắt vĩ hướng kinh độ 100 oE của gió 

vĩ hướng theo các mực độ cao. Trong các tháng 
1, 4 và 10 cho thấy trục của SJT nằm ở khoảng 
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25 - 35 oN. Trục của SJT có xu thế nghiêng về vĩ 
độ thấp khi nhìn từ mực cao đến thấp. Dòng gió 
Tây được chia thành hai nhánh: Từ mực 600 - 
800 mb, nhánh phía Nam cao nguyên Tây Tạng 
khoảng 20 - 30 oN và nhánh phía Bắc cao nguyên 
Tây Tạng nằm ở khoảng vĩ độ 40 - 45 oN khá rõ 
trong mùa đông, mùa thu và mùa xuân. Tính 
toán nhiều mặt cắt khác nhau như được thể 
hiện ở Hình 4 cho thấy càng ra phía biển, SJT ở 
phía Nam và phía Bắc cao nguyên Tây Tạng càng 
mờ, và hợp thành một ở khoảng kinh độ 118 

- 120 oE (kết quả không dẫn ra ở đây). Như đã 
dẫn ra ở trên, trục SJT mực 200 mb khu vực cao 
nguyên Tây Tạng trong mùa đông, vì vậy đới gió 
Tây lấn sâu về vĩ độ thấp 10 - 15 oN và tầng thấp 
hơn 600 - 700 mb, đới gió Đông hoạt động ở vĩ 
độ khoảng từ xích đạo đến 10 oN. Trong mùa hạ, 
SJT mực 200 mb xuất hiện ở vĩ độ cao hơn so với 
mùa đông, gió Đông mở rộng lên phía Bắc đến 
khoảng 25 oN. Điều này là một trong những điều 
kiện nhận biết thời kỳ chuyển mùa [1].

Hình 4. Mặt cắt vĩ hướng kinh độ 100 oE của gió vĩ hướng theo mực độ cao trong tháng 1 (a),  
tháng 4 (b), tháng 7 (c), và tháng 10 (d)

4. Kết luận
Từ những phân tích về đặc điểm hoạt động 

của dòng xiết cận nhiệt đới dựa theo bốn tháng 
chủ đạo đại diện cho bốn mùa, rút ra một số kết 
luận như sau:

- Vị trí của trục SJT thay đổi theo mùa. Cụ thể 
vào mùa đông, mùa xuân và thu, vị trí trục của 
SJT trên lục địa khoảng vĩ độ 25 - 35 oN. Vào mùa 

hè, trục của SJT trên lục địa dịch lên phía Bắc 
khoảng vĩ độ 39 - 43 oN và tốc độ yếu hơn so với 
mùa đông.

- Tốc độ gió gần trục của SJT trên mực 200 
mb trong tháng mùa đông thường khoảng 40 
- 50 m/s, có thể lên trên 70 m/s, sau đó giảm 
dần trong các tháng mùa xuân, mùa thu và trong 
mùa hè.
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Lời cảm ơn: Bài báo hoàn thành nhờ sự trợ giúp từ hai đề tài KHCN cấp Bộ “Nghiên cứu đổi mới công 
nghệ dự báo các đợt rét đậm, rét hại, mưa lớn trong mùa đông ở khu vực phía Bắc Việt Nam hạn đến 10 
ngày dựa trên quy luật hoạt động của dòng xiết cận nhiệt đới”, mã số TNMT.2022.06.08, và “Nghiên cứu đổi 
mới công nghệ dự báo khí hậu nông nghiệp. Áp dụng cho dự báo điều kiện khí hậu nông nghiệp và tác động 
đến sản xuất lúa ở khu vực đồng bằng sông Hồng”, mã số TNMT.2022.02.15 do Viện Khoa học Khí tượng 
Thủy văn và Biến đổi khí hậu chủ trì thực hiện.
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CHARACTERISTICS OF EAST ASIAN SUBTROPICAL JET STREAM
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Abstract: The change in intensity and shape of the East Asian Subtropical Jet Stream (SJT) is related to the 
formation and development of low and high pressures on the ground. This affects the weather and climate 
systems of East Asia and Viet Nam, so an analysis of the operational characteristics of SJT is essential. The 
analysis results showed the seasonal variation in the position and intensity of the SJT. In winter, the average 
position of the SJT axis is located at 25 - 35 oN, with westerly wind speeds near the axis of about 50 - 60 m/s, 
in some places greater than 70 m/s at the 200 mb level. From winter to summer, the average position of the 
SJT axis shifts to the North, the average position of the SJT axis is around 40 - 45 oN with the average wind 
speed falling lower than that in winter at the 200 mb level.

Keywords: The East Asian Subtropical Jet Stream, SJT.


